
    

ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP.HCM 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

  
 

BÁO CÁO 
Về vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên, người có nguyện vọng vào Đảng 

theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị1 
_____________ 

I. BẢN THÂN   

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Hữu Mạnh               Nam, nữ: Nam 

- Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Mạnh               

- Bí danh: Không có 

- Sinh ngày 04 tháng 03  năm 1980 

- Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh): Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Nơi ở hiện nay: 428 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh. 

- Số CCCD/Hộ chiếu: 010080005011   ngày cấp  12/01/2022 nơi cấp Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Điện thoại liên lạc: CQ:                 ;DĐ: 0983888291 

- Dân tộc: Kinh ; tôn giáo:  Không  

- Trình độ học vấn: 12/12 

+ Giáo dục phổ thông: Trung học phổ thông; Lý luận chính trị: Trung cấp 

 

1 Tại Khoản 3, Điều 18 Quy định số 58, quy định:  

“3.1. Cán bộ, đảng viên có một trong các đặc điểm, dấu hiệu, hành vi được quy định tại Quy định số 58 

phải tự giác, kịp thời, báo cáo trung thực và đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan với cấp ủy quản lý hoặc cơ quan 

bảo vệ chính trị nội bộ. 

3.2. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh về vấn đề chính trị của cán 

bộ, đảng viên để bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.  

3.3. Người được xem xét, kết nạp vào Đảng phải kê khai trung thực, đầy đủ đặc điểm chính trị của bản 

thân và gia đình, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ công tác thẩm tra, xác minh lý lịch theo quy 

định của Điều lệ Đảng”.   

 
HÌNH 

3 x 4 

 

Mẫu QĐ 58 
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+ Chuyên môn kỹ thuật: Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực. 

- Ngày tham gia công tác: 01/09/2006; Giảng viên Trường Cao Đẳng Lý Tự 

Trọng TP. HCM 

- Ngày được tuyển dụng: 01/09/2006; cơ quan tuyển dụng Trường Cao Đẳng 

Lý Tự Trọng TP. HCM 

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                     ngày chính thức 

tại chi bộ  ................................................................................................................  

- Chức vụ hiện tại (chính quyền): Trưởng Bộ môn 

II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN   

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể 

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ngành gì ? 

ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu ?)  

- Từ tháng 8/1986 – 10/1989 : Học sinh Trường Tiểu học An Hạ, ấp 6, xã 

Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 11/1989 – 7/1991 : Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh 

Quang, Số 284 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

- Từ tháng 8/1991 – 7/1998 : Học sinh Trường Trường THPT Nguyễn Huệ, 

Đường 13, ấp Chân Phúc Cẩm, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

- Từ tháng 8/1998 – 7/2001 : Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp 4, hiện 

nay là Đại Học Công Nghiệp TP. HCM, Địa chỉ : Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 

1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 8/2001 – 10/2005 : Sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật 

- Tp.HCM, Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh  

- Từ tháng 4/2006 – 8/2007 : Thỉnh giảng và Giảng viên tập sự tại trường Cao 

Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 

- Từ tháng 9/2007 – nay : Giảng viên tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. 

HCM. 

- Từ tháng 9/2012 – 8/2014 : Học viên cao học tại Đại Học Bách Khoa Hà 

Nội; Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực;  Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. 
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- Từ tháng 2016 – 2018 : Học viên trung cấp lý luận chính trị tại Học viện 

Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số 146 Võ Thị Sáu, Phường 8, Quận 3 

TP. HCM. 

- Từ tháng 8/2016 – 1/2025: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trường Đại học Giao 

thông vận tải; Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực;  Địa chỉ: Số 3 phố Cầu Giấy, 

P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội. 

B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng)  

(Từ tháng, năm nào đến tháng năm nào; chức danh, chức vụ Đảng, chính 

quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức). 

- Từ tháng 9/2007 – nay : Giảng viên tại Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. 

HCM. 

- Năm 2015 đến nay: Trưởng bộ môn, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. 

HCM. 

C. Đã đi nước ngoài (Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào? mục 

đích: công tác, học tập, tham quan, du lịch, kinh phí chuyến đi: tự túc hoặc cơ 

quan tổ chức đài thọ…và kèm theo giấy tờ liên quan).  

Ngày 05/2019 – 10/2019 : đi học tập tại Kloster 1, 98530 Rohr, Đức. Chương 

trình chuyển giao bộ tiêu chuẩn nghề và đào tạo thí điểm 22 nghề theo tiêu chuẩn 

Đức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH). 

D. Khen thưởng, kỷ luật, tiền án, tiền sự (nếu có, ghi cụ thể ngày, tháng, năm, 

lý do, cấp nào ký và kèm theo giấy tờ liên quan).  

- Năm 2019 – 2020 Đạt khuyến khích tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp 

Thành phố “Hệ thống IOT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết 

hợp với hộp số CVT”. 

-Năm 2019 – 2020 Đạt giải nhì hội thi thiết bị tự làm toàn quốc “ Mô hình 

động cơ Mazda kết hợp với hộp số tự động được điều khiển và giám sát bằng hệ 

thống IoT”. 

-Năm 2022 – 2023 Đạt giải nhất hội thi thiết bị tự làm toàn quốc “ Mô hình 

hệ thống điện trên ô tô “. 

- Năm 2020 – 2021 công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp nghành, 

“ Nghiên cứu thi công hộp đánh Pan điều khiển từ máy tính dùng phần mềm 

LabVIEW”. 

- Năm 2021 – 2022 công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp nghành, 

“ Thiết kế mô hình hệ thống lái bốn bánh dẫn hướng trên ô tô”. 
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- Năm 2022 –  2023 công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp nghành, 

“ Nghiên cứu thi công bộ tạo Pan được điều khiển từ máy tính”. 

-Năm 2022 – 2023 công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố, 

“ Mô hình hệ thống điện trên ô tô” . 

- Năm 2023 –  2024 công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở, 

“Nghiên cứu thi công mô hình hệ thống lái bốn bánh dẫn hướng”. 

- Khen thưởng : Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018 – 2019, 2020 – 2021, 

2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024; 

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ chí minh về hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 2 năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022; 

- Kỷ luật : không có 

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH   

A. Thân nhân chủ yếu  

Từng người phải ghi rõ: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh, quê quán; 

đặc điểm lịch sử trong từng thời gian (tham gia hoạt động cách mạng, đảng viên 

Đảng Cộng sản Việt Nam; bị bắt, bị tù; hoặc có làm việc hay tham gia tổ chức 

nào của chế độ cũ; từ sau 30/4/1975 đến nay làm gì, nếu có học cải tạo, bị tù ghi 

rõ thời gian; tiền án, tiền sự (nếu có), hiện ở đâu, nếu xuất cảnh định cư ở nước 

ngoài, nghỉ hưu, đã chết… cần ghi rõ năm và kèm theo giấy tờ liên quan) 

1. Vợ: 

- Họ và tên : Chu Thị Thu Hằng 

- Dân tộc : Kinh                            Tôn giáo : Không   

- Sinh ngày, tháng, năm: 19/07/1981 

- Nơi sinh : Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức; Địa chỉ: Phường Linh 

Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

- Quê quán : Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định 

- Số CCCD/hộ chiếu: 079181016459, ngày cấp: 02/05/2022, nơi cấp : Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 1987 – 1992 : Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, Địa chỉ: 

Số 284 Hoàng Hữu Nam - KP Giãn Dân, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh.  
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Năm 1992 – 1999 : Học sinh Trường cấp 2, 3 Nguyễn Huệ (Nay là Trường 

Nguyễn Huệ); Địa chỉ: Đường 13 ấp Chân Phúc Cẩm, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh.  

Năm 1999 – 2004: Học viên tại Nhà Văn hóa phụ nữ Thành phố  Hồ Chí Minh 

Từ 2004 đến nay: nội trợ và buôn bán tại 351 Hoàng Hữu Nam,Tân Phú, TP. 

Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Nơi ở thường trú: 3/4 đường 319, Tân Phú, TP. Thủ Đức, 

Hồ Chí Minh.  

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào? diện gì? quốc tịch (kèm 

bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

  Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

  Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) : 

 Không có 

2. Các con, gồm: Con ruột, con nuôi theo quy định của pháp luật, con 

dâu (rể) 

- Họ tên ? sinh ngày, tháng, năm, tại đâu? quê quán ? số CCCD/hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp ? hiện làm gì? cư ngụ ở đâu (ghi cụ thể địa chỉ)? 

Con thứ nhất: 

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU QUỐC TRÍ 

- Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không   

- Ngày tháng năm sinh: 13/04/2008 

- Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ; Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Nơi thường trú: 428 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh. 

- Nơi tạm trú: 1041 East Bnd, Edmonton, AB T6M 0V6, Canada. 

- Số hộ chiếu: P00738166; Ngày cấp :17/10/2022; Nơi cấp : Cục quản lý xuất 

nhập cảnh. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (ghi cụ thể địa chỉ)? 

diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

- Hiện nay đang là học sinh lớp 11 trường Jasper Place School; Địa chỉ: 8950 163 

Street NW, Edmonton Alberta, Canada (Bắt đầu học lớp 10, năm 2023) 
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- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) : 

Không có 

Con thứ hai :  

- Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THỐNG  

- Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không   

- Ngày tháng năm sinh: 20/02/2013 

- Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ; Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Nơi thường trú: 3/4 đường 319, Tân Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.  

- Mã định danh: 079213025652  

Hiện đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Tân Phú; Địa chỉ : 119 Nam Cao, Phường: 

Tân Phú, Tp Thủ Đức, TPHCM. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (ghi cụ thể địa chỉ)? 

diện gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) : 

Không có 

3. Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân 

3.1. Cha :  

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Ruân 

- Dân tộc: Kinh        Tôn giáo: Thiên chúa 

- Sinh ngày, tháng, năm: 23/07/1955 

- Nơi sinh: An Quý- Quỳnh Phụ- Thái Bình. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Số CCCD/ hộ chiếu: 023189624 (CMND), ngày cấp: 26/06/2013, nơi cấp: 

Công an thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quá trình học tập và công tác: 
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Năm 1962 – 1972: đi học. 

Năm 1972 – 1984: làm công nhân đường sắt ( Đoạn đường sắt Yên Lào) làm 

việc tại khu ga Làng Giàng, xã: Thái niên, Huyện: Bảo Thắng, Tỉnh: Lào Cai . 

Năm 1984 – 1989: Đi kinh tế mới tại: Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1989  – 2011: Công nhân Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim; Địa chỉ: 

Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam. 

Năm 2011: Về hưu và ốm bệnh chết: Ngày 09/08/2013 

Trong hai năm cuối sau khi về hưu tham gia công tác bảo vệ an ninh khu phố 

Giãn Dân (Long Thạnh Mỹ- Thủ Đức- Hồ Chí Minh). 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

3.2. Mẹ  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh 

- Dân tộc: Kinh                   Tôn giáo: Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 02/01/1959 

- Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh): Cấp Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Cấp Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. 

- Số CCCD/ hộ chiếu: 010159000027, ngày cấp: 17/05/2021, nơi cấp: Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Nơi ở hiện nay: 428 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh 
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- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 1964 - 1970: Học sinh trường tiểu học Làng Giàng, Xã Thái Niên, 

Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai. 

Năm  1970 - 1975: Học trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa 

(Hoàng Niên Sơn).  

Năm 1975 – 1978: tham gia công tác đoàn tại địa phương- Làm phó bí thư 

chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và làm tổng phụ trách thiếu nhi toàn 

khu vực. 

Năm 1978 – 1984: Lập gia đình và nội trợ. 

Năm 1984 – 1989: Đi kinh tế mới tại: Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1989  – nay: Buôn bán nhỏ và sinh sống tại 428 Hoàng Hữu Nam, Long 

Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh.  

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) : 

Không có 

3.4. Anh chị em ruột  

Em trai: 

      - Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn 

- Dân tộc: Kinh                Tôn giáo: Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 21/11/1982 

- Nơi sinh: Vũng Liêm, Vĩnh Long 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Số CCCD/ hộ chiếu: 023656421 (CMND), nơi cấp: Công an thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Năm 1988 –1989 : Học sinh Trường tiểu học An Hạ, ấp 6, xã Phạm Văn 

Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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- Năm 1989 – 1993 : Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang, Số 284 

Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

- Năm 1993 – 1995 : Học sinh Trường Trường THPT Nguyễn Huệ, Đường 

13, ấp Chân Phúc Cẩm, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

- Năm 1995 - 2008: nghỉ học và làm nghề hớt tóc sau đó ốm bệnh chết năm 

2008. Địa chỉ : Số nhà 32/4 Giãn Dân, Long Thạnh Mỹ, Quận 9 , TPHCM 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

Em trai: 

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Tài 

- Dân tộc: Kinh                Tôn giáo: Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 15/03/1994 

- Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ; Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Số CCCD/ hộ chiếu: 079094006105, ngày cấp: 17/05/2021, nơi cấp: Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Nơi ở hiện nay: 428 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ 

Chí Minh 

- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 2020 – 2005: Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang. 

Năm 2005 – 2009: Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. 

Năm 2009 – 2012: Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. 

Năm 2013: Sinh viên trường Cao đẳng Y Dược. Vừa học vừa đi làm đồng 

thời có tham gia đội dân phòng khu phố Giãn Dân, Long Thạnh Mỹ, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Năm 2016: Ra trường đi làm môi giới bất động sản cho tới nay. 

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 
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 - Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) : 

Không có 

4. Cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng 

4.1. Cha  

- Họ và tên : CHU THANH TUẤN 

- Dân tộc : Kinh                            Tôn giáo : Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 21/05/1958 

- Nơi sinh : Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định. 

- Số CCCD/hộ chiếu: 036058000779, Cấp ngày 17 tháng 12 năm 2015  

Tại: Công an thành phố Hồ Chí Minh 

- Quá trình học tập và công tác : 

Năm 1964 – 1971: Học sinh, Trường Phổ thông Nam Định, Việt Nam  

Năm 1974  – 1976: Học lái xe tải, Trường thi công cơ giới 1 

Năm 1977 – 1978: Học lái xe đào, Trường thi công cơ giới 2 

Năm 1978 – 1986: Lái xe đào, Công ty LI BOGI 9 

Năm 1987 – 1994  : Lái xe Công ty liên doanh Việt nam và Campuchia  

Năm 1994 – 2011: Lái xe  Công ty cổ phần bê tông HẢI ÂU; Địa chỉ: 18 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. 

Năm 06/2011 – hiện nay: Về hưu; Địa chỉ : 351 Hoàng Hữu Nam, Tân Phú, 

TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh  

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 
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Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…) : 

Không có 

4.2. Mẹ  

- Họ và tên : HUỲNH THỊ KIM LIÊN 

- Dân tộc :  Kinh       Tôn giáo : Công giáo   

- Sinh ngày, tháng, năm: 23/06/1962 

- Nơi sinh : Bệnh Viện Bảo Sanh Biên Hòa Đồng Nai 

- Quê quán : Bạc Liêu 

- Số CCCD/hộ chiếu: 07916202996; Cấp ngày 10 tháng 07 năm 2021 

Tại: Công an thành phố Hồ Chí Minh 

- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 1976 – 1980: ở nhà với cha mẹ; Địa chỉ: 10B/4 Giãn Dân Xã Long 

Thạnh Mỹ Huyện Thủ Đức TPHCM 

Năm 1981 – 2001: Nội trợ ; Địa chỉ: 10B/4 Giãn Dân Xã Long Thạnh Mỹ 

Huyện Thủ Đức TPHCM 

Năm 2002 – 2013: Buôn bán tự do; Địa chỉ:  351 Hoàng Hữu Nam P Tân Phú  

Q9 TPHCM 

Năm 2014 – nay: Kinh doanh tạp hóa Beer và nước ngọt và nội trợ  ; Địa chỉ: 

351 Hoàng Hữu Nam, Tân Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh  

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

4.3. Người trực tiếp nuôi dưỡng : Không có  
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4.4. Anh chị em vợ (hoặc chồng)  

Em trai vợ: 

- Họ và tên: Chu Thanh Sang 

- Dân tộc: Kinh                                         Tôn giáo: Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 16/08/1983 

- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định. 

- Số CCCD/ hộ chiếu: 079083005658, ngày cấp: 16/01/2022, nơi cấp: Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 1989 – 1994: Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang. 

Năm 1994 – 1998: Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. 

Năm 1998 – 2001: Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. 

Năm 2002 – 2015: đi học và làm thợ đồng sơn ô tô 

Năm 2015 – nay : làm tài xế 

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Em trai vợ: 

- Họ và tên: Chu Thanh Trung 

- Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 04/07/1988 

- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định. 

- Chỗ ở hiện nay: 351 Hoàng Hữu Nam,Tân Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 
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- Số CCCD/ hộ chiếu: 079088032057, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 1994 – 1999: Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang. 

Năm 1999 – 2003: Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. 

Năm 2003 – 2006: Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. 

Năm 2006 – nay : làm nghề tự do sau đó làm tài xế  

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Em gái vợ: 

- Họ và tên: Chu Thị Ánh Phượng 

- Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không 

- Sinh ngày, tháng, năm: 01/10/1990 

- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định. 

- Số CCCD/ hộ chiếu: 079088032057, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục 

trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Quá trình học tập và công tác: 

Năm 1996 – 2001: Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang. 

Năm 2001 – 2005: Học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản. 

Năm 2005 – 2008: Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân. 

Năm 2008 – 2010: Sinh viên Trường Đại Học Công Nghệ Tp.HCM 

(HUTECH); Địa chỉ: 351 Hoàng Hữu Nam,Tân Phú, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

Năm 2010 – 2012: Sinh viên Trường Fanshawe College ; Địa chỉ: 1001 

Fanshawe College Blvd, London, ON N5Y 5R6, Canada. 
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Năm 2012 – nay : Lập gia đình và đi làm việc tự do; Địa chỉ: 1041 East Bnd, 

Edmonton, AB T6M 0V6, Canada. 

Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối. chính 

sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Là một người dân lương thiện. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

B. Quan hệ thân tộc (Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu)  

1. Quan hệ thân tộc của bản thân 

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì (khai rõ quá trình hoạt động 

của từng người trước và sau 30/4/1975 đến hiện nay, nếu định cư ở nước ngoài 

thì ghi rõ đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể? tham gia đảng phái chính 

trị nào ?) 

Ông nội: 

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Rạng 

- Dân tộc: Kinh     ;     Tôn giáo: Thiên chúa 

- Sinh năm: 1930 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Quá trình học tập và công tác: 

Làm nông ở quê. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp có tham gia nuôi 

cán bộ cách mạng trong nhà. 

Từ năm 1955: Tham gia dạy học bổ túc văn hóa giúp toàn dân xóa nạn mù 

chữ. 

Đến năm 1960: Làm ban quản lý Hợp Tác Xã. 

Ốm bệnh chết năm 1977 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 
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Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Bà nội: 

- Họ và tên: Đỗ Thị Roi 

- Dân tộc: Kinh           ;            Tôn giáo: Thiên chúa 

- Sinh năm: 1925 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Nghề nghiệp: làm ruộng. 

 Ốm bệnh chết năm 1986 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Ông Ngoại:  

- Họ và tên: Nguyễn Quang Huân 

- Sinh ngày, tháng, năm: 26/10/1925. 

- Nơi sinh (xã, huyện, tỉnh): Cấp Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Cấp Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. 

- Quá trình học tập và công tác: 

Trước Cách Mạng Tháng 8 còn nhỏ đi học. Tháng 4 năm 1945 thì bỏ học, 

chiến sĩ đại đoàn 316 thuộc bộ Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng – Quân đội Nhân 

dân Việt Nam. 

Đến năm 1955 phục viên, quê tại Thôn Đông Tảo Đông, Xã Cấp Tiến, Huyện 

Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên. 

Đến năm 1959 đi xây dựng kinh tế miền núi, làm chủ nhiệm Hợp tác xã nông 

nghiệp từ 1960 đến 1979, tại thôn Ga – Làng Giàng, xã Thái Niên, huyện Bảo 

Thắng, tỉnh Lào Cai. 
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Từ năm 1980 vào Nam ở tại số nhà 32/4 ấp Giãn Dân, phường Long Thạnh 

Mỹ, quận 9. Nay là: tại số nhà 32/4 Khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Lý do vào Nam: Chăm sóc Cụ Ngoại về ở với con cháu. 

Con trai trưởng: Bác Nguyễn Quang Phúc  (Anh của mẹ) là sĩ quan Quân Đội 

Nhân Dân Việt Nam – Đang công tác tại Trường Trung Cấp Cầu Đường của binh 

đoàn 12. Đóng tại phường Long Bình, huyện Thủ Đức. 

Ốm bệnh chết ngày : 26/10/2004 an táng tại Nghĩa Trang Thành phố Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Bà Ngoại:  

- Họ và tên: Ngô Thị Chén 

- Sinh năm: 1927 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Liên phương, Hạ Hoà, Phú Thọ 

- Quá trình học tập và công tác: 

Tham gia Cách Mạng năm 1947 đến năm 1986 nghỉ hưu. Đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam. 

Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng sống cùng gia đình tại số nhà 32/4 Khu phố Giãn 

Dân, phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ốm bệnh chết ngày: 20/8/2016 an táng tại Nghĩa Trang Thành phố Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 



17 

 

Không có 

2. Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng 

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì (khai rõ quá trình hoạt động của 

từng người trước và sau 30/4/1975 đến hiện nay, nếu định cư ở nước ngoài thì 

ghi rõ đi năm nào? diện gì? địa chỉ cư ngụ cụ thể?) 

Ông Nội:  

- Họ và tên: Chu Văn Trịnh  

- Sinh năm: 1933 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định 

- Ốm bệnh chết năm 2017 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Bà Nội:  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tự 

- Sinh năm: 1937 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định 

- Nghề nghiệp: làm ruộng. 

- Ốm bệnh chết năm 2018 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Ông Ngoại:  
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- Họ và tên: Huỳnh Chấn Hưng  

- Sinh năm: 1928 

- Nguyên quán : Cà Mau 

- Nghề nghiệp: thợ hớt tóc  

- Ốm bệnh chết năm 2004.  

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

Bà Ngoại 

- Họ và tên: Lê Thị Lớn  

- Sinh năm: 1941 

- Nguyên quán:Thừa Thiên Huế 

- Nghề nghiệp: Bán quán Bún Bò Huế. Địa chỉ : 325 Kp3 P Tân Phú Quận 9 

Tp Hcm. 

- Ốm bệnh chết năm 2019 

Địa chỉ : 325 Khu phố 3 Phường Tân Phú Quận 9 Tp Hcm 

- Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ đi năm nào? nước nào (địa chỉ cụ thể)? diện 

gì? quốc tịch (kèm bản sao hộ chiếu Việt Nam, passport nước định cư….)? 

Không có 

- Tham gia đảng phái chính trị nào ? 

Không có 

- Nếu bị tù (ghi rõ thời gian), tiền án, tiền sự (nếu có…): 

Không có 

III. NHỮNG VẤN ĐỀ PHẢI BÁO CÁO CẤP ỦY (theo Điều 19 Quy định số 58-

QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị) 

1. Có cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân; vợ hoặc chồng; 

cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng; con ruột, con nuôi 

theo quy định của pháp luật; anh, chị, em ruột sinh sống, định cư ở nước ngoài. 
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 ..........................................................................................................................  

2. Có con ruột, con nuôi theo quy định của pháp luật kết hôn với người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.  

 ..........................................................................................................................  

3. Được cá nhân, tổ chức nước ngoài tặng, tiền, hàng, hiện vật có giá trị từ 

50 triệu đồng trở lên. 

 ..........................................................................................................................  

4. Cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thuê tài sản. 

 ..........................................................................................................................  

5. Có vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi theo quy định của pháp luật học ở 

nước ngoài.  

Con thứ nhất: 

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU QUỐC TRÍ 

- Dân tộc : Kinh ; Tôn giáo : Không   

- Ngày tháng năm sinh: 13/04/2008 

- Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ; Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão 

Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

- Nguyên quán (xã, huyện, tỉnh): An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình. 

- Nơi thường trú: 428 Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, Hồ Chí 

Minh. 

- Nơi tạm trú : 1041 East Bnd, Edmonton, AB T6M 0V6, Canada 

- Số hộ chiếu: P00738166; Ngày cấp :17/10/2022; Nơi cấp : Cục quản lý xuất 

nhập cảnh. 

- Hiện nay đang là học sinh lớp 11 trường Jasper Place School; Địa chỉ: 8950 163 

Street NW, Edmonton Alberta, Canada (Bắt đầu học lớp 10, năm 2023) 

6. Nhận lời mời ra nước ngoài hoặc làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài 

dưới mọi hình thức, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm 

quyền giao. 

 ..........................................................................................................................  

7. Liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thức với cá nhân, tổ chức 

nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài. 

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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8. Nhận huân chương, huy chương, giải thưởng, học hàm, học vị hoặc các 

danh hiệu khác của nước ngoài không thuộc hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước, 

chương trình hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của 

các quốc gia khác. 

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

9. Kết hôn với người nước ngoài; làm thủ tục xuất cảnh để sinh sống, định cư 

ở nước ngoài. 

...........................................................................................................................  

...........................................................................................................................  

10. Ra nước ngoài theo lời mời của cá nhân, tổ chức nước ngoài, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài hoặc ra nước ngoài về việc riêng. 

 ..........................................................................................................................  

11. Khi bị cá nhân, tổ chức nước ngoài lôi kéo, mua chuộc, khống chế; vô ý 

để lộ, lọt thông tin, mất tài liệu mật. 

Không bị cá nhân, tổ chức nước ngoài lôi kéo, mua chuộc, khống chế; vô ý 

để lộ, lọt thông tin, mất tài liệu mật 

 

XÁC NHẬN                                                      Ngày       tháng        năm  
 

Bản lý lịch này do đồng chí ...................................    Người báo cáo  
 

khai tại ..................................................................... 

 

 

 

 
 

       

Ngày        tháng          năm 

T/M CHI ỦY 

BÍ THƯ 

Ngày        tháng          năm 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

   

      


